
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HỒNG PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG KHAI
Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu

(Thôn Văn Mịch, xã Hồng Phong)

STT Tên thôn
Họ và tên

chủ sử dụng
đất

Địa chỉ
thường trú

Số
thửa

Tờ bản
đồ

Diện
tích
(m2)

Mục đích
 sử dụng

Nguồn gốc
sử dụng đất

Địa chỉ
thửa đất

Tình trạng
tranh
chấp

1 2 3 4 5 6,0 7 8

1 Văn Mịch
Liễu Thị Slít Thôn Văn Mịch

144 138 547,4 Đất ở tại nông thôn nhận tặng cho Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp

2 Văn Mịch 100 138 222,0 Đất trồng cây hàng
năm khác nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

3 Văn Mịch Hà Thị Theo Thôn Văn Mịch 106 149 267,0 Đất trồng cây
 hằng năm khác

nhận chuyển
nhượng

Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp

4 Văn Mịch
Đỗ Thị Trường Thôn Văn Mịch

244 139 1466,0 Đất bằng trồng cây
hàng năm khác nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

5 Văn Mịch 99 138 206,9 Đất trồng lúa nước
còn lại nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

6 Văn Mịch
Hoàng Thị Mạc Thôn Văn Mịch

26 160 269,0 Đất chuyên
trồng lúa nước nhận thừa kế Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

7 Văn Mịch 55 160 140,0 Đất bằng trồng cây
hàng năm khác nhận thừa kế Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

8 Văn Mịch Lương Văn Cường Thôn Văn Mịch 226 139 49,0 Đất trồng cây hàng
năm khác nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

9 Văn Mịch Đặng Thị Hậu Thôn Văn Mịch 222 149 57,0
Đất nương rẫy
trồng cây hàng

năm khác

nhận chuyển
nhượng

Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp
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10 Văn Mịch
Đặng Văn Huấn Thôn Văn Mịch

127 149 119,0 Đất trồng cây lâu
năm

nhận chuyển
nhượng

Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp

11 Văn Mịch 95 149 163,0 Đất trồng cây lâu
năm

nhận chuyển
nhượng

Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp

12 Văn Mịch Lý Thị Bé Thôn Văn Mịch 253 77 185,0 Đất trồng lúa nước
còn lại nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

13 Văn Mịch

Hoàng Minh Tân Thôn Văn Mịch

46 125 4411,0 Đất trồng cây hàng
năm khác nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

14 Văn Mịch 48 125 393,0
Đất nương rẫy
trồng cây hàng

năm khác
nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

15 Văn Mịch 49 125 1928,0
Đất nương rẫy
trồng cây hàng

năm khác
nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

16 Văn Mịch 47 125 109,0 Đất ở tại nông thôn nhận tặng cho Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp

17 Văn Mịch Lộc Văn Hóa Thôn Văn Mịch 411 149 326,0
Đất nương rẫy
trồng cây hàng

năm khác

nhận chuyển
nhượng

Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp

18 Văn Mịch
Chu Thị Bình Thôn Văn Mịch

20 161 1754,0
Đất nương rẫy
trồng cây hàng

năm khác
nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

19 Văn Mịch 46 149 213,0 Đất trồng cây hàng
năm khác

nhận chuyển
nhượng

Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp

20 Văn Mịch Lương Thị Tươi Thôn Văn Mịch 234 126 454,0 Đất trồng lúa nước
còn lại nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

21 Văn Mịch

Vũ Thị Ngọc Lan Thôn Văn Mịch

257 149 1175,0 Đất trồng cây lâu
năm nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

22 Văn Mịch 259 149 692,0
Đất nương rẫy
trồng cây hàng

năm khác
nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

23 Văn Mịch

Hoàng Thị Gia Thôn Văn Mịch

39 161 213,0 Đất trồng cây hàng
năm khác nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp
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24 Văn Mịch 45 161 236,0 Đất trồng lúa nước
còn lại nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

25 Văn Mịch 54 161 89,0 Đất trồng lúa nước
còn lại nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

26 Văn Mịch

Triệu Thị Slẩu Thôn Văn Mịch

23 92 125,0 Đất trồng cây hàng
năm khác nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

27 Văn Mịch 24 92 132,0 Đất trồng cây hàng
năm khác nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

28 Văn Mịch 25 92 21,0 Đất trồng cây hàng
năm khác nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

29 Văn Mịch Lâm Lệ Thu Thôn Văn Mịch 66 160 34,0
Đất nương rẫy
trồng cây hàng

năm khác
nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

30 Văn Mịch

Lương Thị So Thôn Văn Mịch

265 139 157,0 Đất trồng cây hàng
năm khác nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

31 Văn Mịch 267 139 285,0 Đất trồng cây hàng
năm khác nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

32 Văn Mịch 319 139 144,0 Đất trồng cây hàng
năm khác nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

33 Văn Mịch

Lăng Thị Trò Thôn Văn Mịch

49 76 111,0 Đất trồng lúa nước
còn lại nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

34 Văn Mịch 50 76 236,0 Đất trồng lúa nước
còn lại nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

35 Văn Mịch 55 77 34,0 Đất bằng trồng cây
hàng năm khác nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

36 Văn Mịch 45 77 104,0 Đất trồng lúa nước
còn lại nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

37 Văn Mịch 46 77 225,0 Đất chuyên trồng
lúa nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

38 Văn Mịch Hoàng Văn Trang Thôn Văn Mịch 317 160 996,0
Đất nương rẫy
trồng cây hàng

năm khác
Đất thừa kế Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

Hoàng Thị Gia Thôn Văn Mịch
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39 Văn Mịch
Lương Xuân Dình

Đường Chu Văn
An, phường

Đông Kinh, tỉnh
Lạng Sơn

226 149 208,0 Đất chuyên
trồng lúa nước nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

40 Văn Mịch 271 149 261,0 Đất chuyên
trồng lúa nước nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

41 Văn Mịch Lương Khuân

Thôn Trần Hưng
Đạo, xã Bình
Gia, tỉnh Lạng

Sơn

235 149 372,0 Đất chuyên
trồng lúa nước nhận tặng cho Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

42 Văn Mịch
Luân Thị Hồng Thôn Văn Mịch

29 149 350,0 Đất ở tại nông thôn nhận chuyển
nhượng

Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp

43 Văn Mịch 19 182 445,0 Đất chuyên
trồng lúa nước

nhận chuyển
nhượng Thôn Nà Mạ không có

tranh chấp

44 Văn Mịch Hoàng Thị Xa Thôn Văn Mịch 196 139 134,0 Đất ở tại nông thôn nhận chuyển
nhượng

Thôn Đoàn
Kết

Không có
tranh chấp

45 Văn Mịch

Hoàng Văn Khánh Thôn Văn Mịch

93 126 171,0 Đất nuôi trồng
thủy sản tự khai phá Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

46 Văn Mịch 120 126 415,0 Đất nuôi trồng
thủy sản tự khai phá Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

47 Văn Mịch 115 126 573,0 Đất nuôi trồng
thủy sản tự khai phá Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

48 Văn Mịch Lâm Thị Xuyên Thôn Văn Mịch 104 149 372,0 Đất trồng cây lâu
năm tự khai phá Thôn Văn

Mịch
Không có
tranh chấp

49 Văn Mịch Lý Minh Phú Thôn Văn Mịch 316 149 179,0 Đất ở tại nông thôn nhận chuyển
nhượng

Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp

50 Văn Mịch Luân Văn Kỳ Thôn Văn Mịch 297 149 182,0 Đất ở tại nông thôn nhận chuyển
nhượng

Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp

51 Văn Mịch Hà Văn Kiêm Thôn Văn Mịch 284 149 121,0 Đất ở tại nông thôn nhận chuyển
nhượng

Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp

52 Văn Mịch Hoàng Hữu Hóa Thôn Văn Mịch 263 149 186,0 Đất ở tại nông thôn nhận chuyển
nhượng

Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp
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53 Văn Mịch Hoàng Văn Huân Thôn Văn Mịch 283 149 313,0 Đất ở tại nông thôn tự khai phá Thôn Văn
Mịch

Không có
tranh chấp
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Ghi chú

9
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